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TRƯỜNG THPT N.B.KHIÊM

STT HỌ TÊN Lớp NỘI DUNG KHEN THƯỞNG SỐ TIỀN

 KÝ NHẬN

GHI RÕ HỌ 

TÊN 

1
Phan Thanh Trà GVCN 12A3

Có thành tích xuất sắc trong năm học 2018- 2019 500,000           

2
Nguyễn Thị Ngọc Vân GVCN 12A4

Có thành tích xuất sắc trong năm học 2018- 2019 500,000           

3
Bùi Nhật Hồng GVCN 12A7

Có thành tích xuất sắc trong năm học 2018- 2019 500,000           

4
Nguyễn Thị Liên GVCN 12A8

Có thành tích xuất sắc trong năm học 2018- 2019 500,000           

5
Hoàng Lê Cường 12A4

Có thành tích trong giảng dạy năm học 2018- 2019 500,000           

6
Nguyễn Nghĩa Cường 12A7; 12A5

Có thành tích trong giảng dạy năm học 2018- 2019 500,000           

7
Nguyễn Thị Xuân Nghĩa 12A6

Có thành tích trong giảng dạy năm học 2018- 2019 500,000           

8
Phạm Thị Thu 12A9

Có thành tích trong giảng dạy năm học 2018- 2019 500,000           

9 Ngô Thị Hạnh
12A2

Có thành tích trong giảng dạy năm học 2018- 2019 500,000           

10 Lại Định Quốc Hiệu trưởng Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở NH 2018-2019 500,000           

11 Võ Thị Ngọc Bích Hiệu phó Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở NH 2018-2019 500,000           

12 Phạm Ngọc Hiền Tổ trưởng tổ Lý Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở NH 2018-2019 500,000           

13 Nguyễn Nghĩa Cường Tổ trưởng tổ CD Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở NH 2018-2019 500,000           
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TÊN 

14 Nguyễn Thị Thu Hồng Kế toán Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở NH 2018-2019 500,000           

15 Lê Hữu Trọng GV Sinh Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở NH 2018-2019 500,000           

16 Đặng Thị Dương GV Toán Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở NH 2018-2019 500,000           

17 Lý Thị Lan GV Văn Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở NH 2018-2019 500,000           

18 Nguyễn Thị Khiết Tâm GV Hóa Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở NH 2018-2019 500,000           

19 Lê Thị Hồng Ngọc GV Sinh Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở NH 2018-2019 500,000           

20 Nguyễn T Thanh Thúy GV AV Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở NH 2018-2019 500,000           

21 Tổ công dân Tỉ lệ đậu tốt nghiệp cao 500,000           

22 Tổ Địa lý Tỉ lệ đậu tốt nghiệp cao 500,000           

TỔNG CỘNG 11,000,000      -                   

Bà Rịa, ngày 01/9/2019

Người lập bảng

Nguyễn Thị Thu Hồng Lại Định Quốc

HIỆU TRƯỞNG

Bà Rịa, ngày 01/9/2019


